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Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Hà Nội:

vấn đê và giải pháp

Nguyễn Mạnh Cường
Viện Kinh tế chính trị học, Học viện chính trị Ọuốc gia Hồ Chí Minh

Với diện tích đất sàn xuất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, yêu cầu đáy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp ở Hà Nội đặt ra rất cấp thiết. Tuy nhiên, so với nhiều địa phương trong cả nước, việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp hên địa bàn Thủ đô còn khá khiêm tốn. Thực tế đòi hỏi thành phố phải nhanh chóng có các giải pháp khắc phục hạn chể, nâng cao nảng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp.
1. Tình hình phát triển nông nghiệp công 
nghệ cao ở Hà Nội thòi gian quaTheo số liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, hiện nay trên địa bàn thành phố có một số cơ sở triển khai ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản cho năng suất, chất lượng nông sản, giá trị gia tăng cao như trong lĩnh vực trồng hoa có hơn 110 ha ứng dụng công nghệ cao trong khâu sản xuất giống, tưới nước tiết kiệm, sử dụng nhà màng, nhà lưới, điều khién nhiệt độ, ánh sáng. Gần 950 ha cây ăn quả thực hiện ứng dụng công nghệ cao trong nuôi cấy mô lựa chọn giống và bao buồng, tưới nước... Trong lĩnh vực chăn nuôi, nhiều đơn vị đã nhập các giống gà, lợn từ nước ngoài về cải thiện chất lượng đàn giống trong nước; sử dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo đối với bò, lợn...Trong lĩnh vực chăn nuôi, ngành nông nghiệp Hà Nội có Trung tâm Sản xuất tinh bò chất lượng cao tại xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm. Dự án có quy mô 40 - 50 bò đực giống sản xuất tinh với dây chuyền máy móc, thiết bị sán xuất tinh bò đông lạnh cọng rạ tiên tiến, hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu. Công suất dự kiến 300.000 - 400.000 liều tinh/năm, tong mức đầu tư 120 tỷ đồng. Sự ra đời của trung tâm này được kỳ vọng là mờ ra bước phát trién mới cho ngành chăn nuôi Thủ đô. Theo đó, không chỉ nghiên cứu, cung cấp con bò giống chất lượng cho người chăn nuôi ở ngoại thành mà tiến tới Hà Nội sẽ trở thành trung tâm sản xuất, cung ứng giống bò cho các tinh, thành phố trong cả nước.Tuy nhiên, các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao hên địa bàn Thủ đô còn ít. Việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp còn nhiều hạn chế. Công nghệ cao mới chi được ứng dụng ở một số công đoạn nhỏ trong chuỗi sản xuất, sơ chế, bảo quản sản phám, dẫn đến năng suất, chất lượng và giá trị nông sản chưa cao, thiếu tính cạnh tranh.

2. Đánh giá sự phát trỉên nông nghiệp công 
nghệ cao ở Hấ Nội thời gian quaTính đến hết tháng 11, sản lượng lúa vẫn đạt 41,2 triệu tấn và dự kiến hết năm nay sẽ đạt 43,3 triệu tấn. Như vậy riêng lĩnh vực lúa gạo không những đạt mà còn vượt chỉ tiêu đặt ra... Sản lượng rau dự kiến đạt 18,5 triệu tấn, còn quả khoảng 8,5 triệu tấn, như vậy mục tiêu đặt ra cũng hoàn toàn đạt được. Lĩnh vực chăn nuôi, năm nay phấn đấu đạt 6,2 triệu tấn thịt, cộng 16 tỷ quả trứng, 1,2 triệu tấn sữa thì đến hết tháng 9 đã đạt 4,7 triệu tấn thịt, hơn 14 tỷ quả trứng cộng gần 900 nghìn tấn sữa.Những tháng cuối năm, đàn bò vẫn tăng 1,2 %, đàn gia cầm tăng 1,6%, đàn lợn tăng 0,6%. về thủy sản, cả năm phấn đấu đạt 8,6 triệu tấn, xuất khẩu 8,6 tỷ USD; đến thời điểm này đã đạt khoảng xấp xỉ 8 triệu tấn và xuất khẩu nếu phấn đấu trong tháng này đạt 600-700 triệu USD thì chúng ta sẽ đạt được cả sản lượng lẫn kim ngạch xuất khẩu, về lâm nghiệp, đến nay, diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 236,8 nghìn ha, tăng 15,6% so cùng kỳ năm trước; sản lượng gỗ khai thác đạt 16,15 triệu m3, tăng 4,58%; lâm nghiệp xuất khẩu vượt đích 14,5 tỷ USD. Xây dựng nông thôn mới phấn đấu 68% hoàn toàn đạt được. Về xuất khẩu nông lâm thủy sản, hết tháng 11, đã đạt 43,48 tỷ USD, dự kiến cả năm sẽ đạt 46 đến 47 tỷ USD, vượt xa chỉ tiêu Chính phủ giao là 42 tỷ USD.Phải khẳng định rằng, thời gian trước chúng ta đã xây dựng được hệ thống luật pháp tương đối đầy đủ đối với nông nghiệp. Có 11 luật và trong thời gian Quốc hội khóa 14 có 4 luật được thông qua rất quan trọng với bốn ngành sản xuất. Đó là Thủy sản, Lâm nghiệp, Chăn nuôi, Trồng trọt, tạo ra khung pháp lý để huy động nguồn lực phát triển. Bốn luật này đều đi theo một chuỗi khép kín từ chuồng nuôi; từ ao nuôi; từ đồng ruộng đến bàn ăn. Đây là một xu thế tất yếu mà chúng ta đang hướng đến nền kinh tế
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tuần hoàn trong nông nghiệp, và chỉ có thể theo chuỗi như thế, chúng ta mới có thể vào được chuỗi phân phối của thế giới.Mặc dù vậy nông nghiệp công nghệ cao ở Hà Nội thời gian qua vẫn đối mặt với không ít khó khăn.Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch là một hướng phát triển nông nghiệp mới, vì vậy tiềm ấn nhiều rủi ro. Bên cạnh đó, vốn đầu tư cho dự án nông nghiệp ứng dụng cóng nghệ cao, nông nghiệp sạch là rất lớn, trong khi thị trường tiêu thụ thiếu ổn định, nên hiệu quả đầu tư còn hạn chế.Khi cho vay, các ngân hàng đều phải tính đến hiệu quả, xem sản phẩm có tiêu thụ được, người vay có trả nợ được không. Ví dụ như vừa qua, thịt lợn khó tiêu thụ, lập tức nợ xấu xuất hiện. Nếu như sản xuất, đầu tư không phù hợp nhu cầu thị trường, nhu cầu của nền kinh tế thì không tiêu thụ được.Một khó khăn nữa là hiện các công trình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như nhà kính, nhà lưới... chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sán ữên đất nông nghiệp gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc làm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm, thế chấp cho khoản vay tại ngân hàng.Hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, hệ thống xử lý môi trường chưa được đầu tư đồng bộ.Mặc dù đâ có nhiều cái thiện song, kết cấu hạ tầng các huyện của thành phố Hà Nội chưa đồng bộ, một số tuyến đường liên xá đã xuống cấp ảnh hưởng đến lưu thông hàng hoá và đi lại của người dân cũng như giảm sự thu hút đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước dẫu tư trên địa bàn. Việc quán lý, duy tu và bảo dưỡng các công trình hạ tầng còn bất cập dấn đến nhanh xuống cấp và phát huy hiệu quả ở mức thấp. Đặc biệt cơ chế tài chính và nguồn vốn đé duy tu, báo dưỡng công trình chưa được coi trọng. Bên cạnh đó, kết cấu hạ tàng như đường xá, cống rãnh thoát nước, khu xử lý rác thải, nước thải được quy hoạch và xây dựng nhưng vẫn không đáp ứng sự phát trién của hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Chất thải rắn sản xuất ở hầu hết các làng nghề được thu gom chung với chất thải rắn sinh hoạt và chưa được xử lý triệt đé. Vì vậy, dù đảm bảo chi tiêu về kết cấu hạ tầng nông thôn, phần lớn các huyện của thành phố Hà Nội không có đủ diện tích dành cho các công trình xử lý ô nhiễm và các khu tập kết chất thải. Song song với tốc độ phát triển kinh tế - xả hộl của vùng, chất thải từ hoạt động dân sinh ngày càng tăng, đa dạng về chủng loại và thành phần, đặc biệt là chất 106 thải rắn và nước thải.Việc tích tụ rộng đất để cho doanh nghiệp thuê đầu tư sản xuất gập rất nhiều khó khăn. Công tác dồn điền đổi thửa chưa đạt hiệu quả cao, một số xã 

chưa quan tâm đến quy hoạch, điều chinh, bổ sung quy hoạch sữ dụng đất, chưa chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, nông thôn. Đặc biệt là xây dựng chương trình thâm canh và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng cánh đồng lớn, cánh đồng có giá trị kinh tế cao trên đơn vị diện tích. Triển khai chưa triệt để các vấn đề liên quan đến đất đai, chưa nghiêm túc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước. Một số ít cán bộ và người dân nhận thức về lợi ích cúa việc dồn điền chưa thực sự thông suốt. Kinh phí để phục vụ cho dồn điền đổi thửa còn gặp nhiều khó khăn, công tác chuyên đối và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa vẫn còn kéo dài, nguồn kinh phí để hoàn thiện hệ thống kênh mương, thủy lợi còn gặp nhiều khó khăn và chưa đồng bộ.Hà Nội vẫn chưa tìm ra sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu. Mô hình sản xuất nông nghiệp nông thôn mới chưa được định hình. Nông nghiệp Thủ đô vẫn phát triển tự phát, địa phương nào cúng theo mô hình na ná nhau, chưa có sản phấm tiêu biểu của từng địa phương, vì thế nếu không quy hoạch tốt dễ dẫn đến cung vượt cầu, rớt giá, khiến người nông dân thua lỗ nặng. Thành phố cần rà soát, đánh giá cụ thể nhu cầu của người tiêu dùng Thủ đô đế có định hướng sàn xuất hợp lý.
3. Một sô' gìảỉ pháp góp phần phát triển nông 
nghiệp cồng nghẹ cáo 0 Hà NộiThứ nhất, giải pháp về nguồn vốn đầu tư. Đế đầu tư làm nông nghiệp sạch khá tốn kém, nhiều hệ thống trang thiết bị phải nhập cùa nước ngoài, trong khi bà con nông dân không có vốn, đi vay ngân hàng không dễ. Vì vậy cần tìm kiếm mọi khả năng huy động vốn, quản lý và sự dụng vốn có hiệu quả đồng thời tạo môi trường thông thoáng cho các thành phần kinh tế vào đầu tư:- Khuyến khích, tạo môi trường pháp lý thuận tiện cho các hợp tác xã và các chu trang trại chủ động liên doanh, liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài huyện bỏ vốn đầu tư, kinh doanh.- Tranh thủ các nguồn vốn hỗ trự từ các chương trình, dự án, lồng ghép, vốn vay ưu đãi từ ngân hàng phát triển, quỹ khoa học công nghệ kết hợp với nguồn vốn ngân sách dành cho phát triển nông nghiệp, nông thôn để đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất, công tác tiếp nhận chuyển giao ứng dụng công nghệ, đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật cho các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.Huy động nguồn vốn đối ứng trong dàn về vật tư, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, cồng lao động, các vật liệu rẻ tiền, mau hỏng phục vụ sản xuất. Tạo điều 
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RESEARCHkiện thuận lợi cho người nông dần tiếp cận với nguồn vốn vay của Quỹ hỗ trợ nông dân.- Tọa đàm, trao đổi với lãnh đạo các ngân hàng trên địa bàn Thàn phố để thống nhất tháo gỡ các khó khăn, tạo điều kiện thuận lọi cho người nông dân, hợp tác xâ, các doanh nghiệp nông nghiệp ữên địa bàn có thể tiến cận nguồn vốn vay dễ dàng hon.Thứ hai, đẩy nhanh công tác quy hoạch vùng sàn xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Nông nghiệp, nông thôn và nông dân của các huyện ngoại thành Hà Nội trong thời gian đến còn sẽ còn chịu nhiều tác động mạnh của tiến trình độ thị hóa đang diễn ra với tốc độ nhanh và tương đối phức tạp. Việc phát triển một vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao lại đòi hỏi có tính bền vững nhất định về không gian và thời gian cho Thành phố.Với thực tế đó đòi hỏi cần phải có quy hoạch sử dụng đất cho các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó chú trọng đến bảo tồn quỹ đất nồng nghiệp nhằm đảm bảo tính ổn định lâu dài về đất đai trong các vùng được qui hoạch. Qua đó giúp nông dân tin tưởng đầu tư vào sản xuất và giảm bớt thiệt hại cho việc đầu tư cúa Nhà nước vào các vùng sán xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.Cơ quan chức năng sớm hoàn thành quy hoạch sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, trong đó chú ý phát trién theo các tiếu vùng sinh thái phù hợp, tập trung phát trién tại các vùng đất bãi. Do đất sản xuất nông nghiệp ở Hà Nội có giá trị cao và ngày càng thu hẹp, không nhất thiết phát triển những mô hình quy mô lớn, mà ưu tiên phát triển vào phân khúc có giá trị gia tăng cao như con giống, cây giống; công nghệ sơ chế, che biến nông sản. Bổ sung, nâng cấp những dự án vùng sản xuất chuyên canh có hiệu quả, như sản xuất cây ăn quả, rau an toàn phát triển theo hướng công nghệ cao.Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện việc dồn điền đổi thửa và tập trung ruộng đất, khắc phục tình trạng ruộng đất manh mún. Đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn, đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng nên phát triển thị trường đất đai nói chung, đặc biệt là thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp sẽ đóng vai trò đáng kể trong việc cung cấp thêm khả năng tiếp cận đất đai cho những người sản xuất hiệu qua hơn. Do vậy, đế phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn theo hướng hiện đại cần phải thực hiện quá trình tập trung ruộng đất, hạn chế tình trạng manh mún trong sản xuất nông nghiệp, đưa nông nghiệp, nông thôn phát triển theo vùng sản xuất chuyên canh hàng hóa lớn.Theo đó, cần phải tiếp tục hoàn thiện các yếu tố của thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp, đưa nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất lớn. Nhà nước cần phải quy định cho các đối tượng theo 

hình thức giao đất nông nghiệp, cho thuê đất nông nghiệp được quyền góp vốn bằng giá trị quyền sứ dụng đất. Tạo môi trường thuận lợi cho quá trình tập trung ruộng đất. Gắn quá trình tập trung ruộng đất với quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, bố trí phân công lại lao động trên phạm vi địa phương để bảo đảm giải quyết tốt công ăn, việc làm cho số lao động dôi dư, không còn đất chuyển sang ngành, nghề khác. Chính quyền các địa phương có kế hoạch hỗ trợ nông dân trong quá trình tập trung ruộng đất, như hỗ trợ xây dựng kểt cấu hạ tầng nông thôn, đào tạo lao động, hỗ trợ các khâu dịch vụ trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sân phẩm nông nghiệp đé người nông dân thấy được sự cần thiết và lợi ích của tập trung ruộng đất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích nông dân góp cổ phần bằng giá trị quyền sử dụng đất đé tham gia doanh nghiệp, vào các dự án đầu tư kinh doanh. Nhà nước cần có chính sách khuyến khích phát triển thị trường chuyển nhượng, cho thuê đát nông nghiệp theo hướng công khai, minh bạch, được Nhà nước bảo hộ.Thứ tư, giải quyết bài toán đẵu ra cho sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao. Để thành công với nông nghiệp công nghệ cao, bài toán đầu ra là vấn đề cốt lõi. Theo đó, cái gốc của vấn đề là phải tổ chức mô hình nuôi, trồng tập trung chuyên nghiệp mà nông dân trở thành công nhân hoặc chỉ đảm nhiệm một công đoạn để phát triển trồng trọt, chăn nuôi, thực hiện nghiêm ngặt quy trình của chủ đầu tư nhằm đảm bào chất lượng. Sau đó là việc tổ chức tiêu thụ theo quy trình chuỗi khép kín. Khi nào ở Việt Nam hết chăn nuôi, trồng trọt tự phát, manh mún thì mới hết tình trạng phải "giải cứu” cho các sản phẩm của nông nghiệp. Nông nghiệp công nghệ cao thường gắn liền với giá thành sản xuất cao, nhất là trong giai đoạn đãu, trong khi tâm lý của người tiêu dùng chưa đủ niềm tin để đánh đổi chi phí lớn hơn khi mua sản phẩm, hàng hóa. Do đó, vấn đề thị trường, tìm đàu ra ổn định cho các sản phám nông nghiệp sạch càn được quan tâm tháo gỡ, tạo sự yên tâm cho doanh nghiệp lấn người dân khi đầu tư, phát trién nông nghiệp sạch./.
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